
STT
Số ký hiệu 

văn bản

Bộ phận ban 

hành
Nội dung công văn Ngày gửi Người gửi Nơi nhận GC

1 01/TB-THNL BGH Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của chi Bộ 08/01/2026 KT
Ngân hàng NNPTNN 3/2 

Nam Trực

2 02/BC-THNL BGH Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2025 10/01/2026 VT UBND xã Nam Ninh

3 03/BC-THNL BGH

Tự đánh giá về quy mô lớp học, đội ngũ, cơ sở vật chất, chất 

lượng giáo dục của Trường Tiểu học Nam Lợi tính đến thời 

điểm 10/01/2026

12/01/2026 VT UBND xã Nam Ninh

4 04/BC-THNL BGH Báo cáo sơ kết học kỳ I 15/01/2026 VT Sở giáo dục Ninh Bình

5 05/QĐ-THNL BGH Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 15/01/2025 VT Kho bạc Nhà nước

6 06/QĐ-THNL BGH Quyết định ban hành Quy chế chế độ tiền thưởng theo Nghị định 7316/01/2026 VT Kho bạc Nhà nước

07/KH-THNL BGH
Kế hoạch tổ kiểm tra nội bộ trường tiểu học Nam Lợi tháng 

02/2026 năm học 2025-2026 
03/02/2026 VT UBND xã Nam Ninh

08/QĐ-THNL BGH
Quyết định thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường tiểu học Nam 

Lợi tháng 02/2026 năm học 2025-2026 
03/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

7 07/TB-THNL BGH Thông báo lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 04/02/2026 VT UBND xã Nam Ninh

8 08/BC-THNL BGH Báo cáo tình hình nhà trường sau Tết Bính Ngọ 2026 21/01/2026 VT UBND xã Nam Ninh

9 09/BC-THNL BGH

Báo cáo đánh giá thư viện đạt mức độ 1 theo thông tư số 

16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

21/02/2025 VT UBND xã Nam Ninh

10 10/GGT-THNL BGH Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh Đoàn Đại Quang 02/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

SỔ VĂN BẢN ĐI NĂM 2026

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI, XÃ NAM NINH, TỈNH NINH BÌNH



11 11/GGT-THNL BGH Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh Đoàn Minh Nhật 02/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

12 12/TT-THNL BGH
Tờ trình nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên, phụ 

cấp vượt khung đợt I năm 2026
02/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

13 13/QĐ-THNL BGH Quyết định nâng lương thường xuyên đợt I năm 2026 09/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

14 14/QĐ-THNL BGH Quyết định nâng lương thâm niên nhà giáo 09/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

15/KH-THNL BGH
Kế hoạch xây dựng trường đạt mức độ 1 theo thông thư 

16/2022/TT-BGDĐT
12/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

15 15/QĐ-THNL BGH Quyết định lập ban kiểm tra thư viện 25/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

16 16/QĐ-THNL BGH Biên bản kiểm tra thư viện tiêu chí 1: Tài nguyên 26/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

17 17/KH-THNL BGH Biên bản kiểm tra tiêu chí 2: Cơ sở vật chất 26/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

18 18/QĐ-THNL HT Biên bản kiểm tra tiêu chí 3: Thiết bị chuyên dùng 26/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

19 19/QĐ-THNL HT Biên bản tiêu chí 4: Hoạt động thư viện 26/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

20 20/BB-THNL HT Biên bản tiêu chí 5: Quản lý thư viện 26/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh



21 21/QĐ-THNL HT Quyết định nâng lương trước thời hạn của đồng chí Duyên 27/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

22 22/QĐ-THNL HT Quyết định nâng lương trước thời hạn của đồng chí An 27/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

23 23/QĐ-THNL HT Quyết định nâng lương trước thời hạn của đồng chí Ánh 27/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

24 24/QĐ-THNL HT Giấy thôi trả lương cho đồng chí Ánh 27/03/2026 VT UBND xã Nam Ninh

25 25/QĐ-THNL HT Góp ý dự thảo thông tư quy định về BĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia01/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

26 26/QĐ-THNL HT Quyết định thôi trả lương cho cô Bùi Thị Ánh 02/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

27 27/QĐ-THNL HT
Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước năm 

2026
02/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

28 28/QĐ-THNL BGH
Quyết định phân công người làm công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước năm 2026
02/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

29 29/KH-THNL BGH Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước 02/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

30 30/BB-THNL BGH Biên bán họp quán triệt luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 02/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

31 31/KH-THNL BGH Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 03/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh



32 32/BC-THNL BGH Báo cáo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 06/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

33 33/TT-THNL BGH
Tờ trình về việc đưa ra khỏi quy hoạch chi ủy, Bí thư, Phó bí 

thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030
06/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

34 34/BC-THNL BGH

Báo cáo thực trạng tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên là tổng phụ trách đội giai 

đoạn 2019-2025)

09/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

35 35/KH-THNL BGH
Kế hoạch ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 

2026
14/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

36 36/TT-THNL BGH Tờ trình về việc xin kinh phí phát sinh khu B 14/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

37 37/QĐ-THNL BGH
Quyết định về việc hết thời gian tập sự của bà Phạm Thị 

Hồng Huệ
23/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

38 38/TB-THNL BGH
Thông báo nghỉ hưu của bà Nguyễn Thị Đào và bà Trần Thị 

Khánh Hằng
23/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

39 39/HĐ-THNL BGH
Hợp đồng xác định làm việc không xác định thời hạn của bà 

Vũ Thị Thùy Trang
23/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

40 40/BC-THNL BGH
Báo cáo kết quả tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 

lần thứ 5 năm 2026
23/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

41 41/BC-THNL BGH
Báo cáo kết quả việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai học 

bạ số năm học 2025-2026
23/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

42 42/QĐ-THNL BGH Quyết định về việc phân công trực nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/524/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh



43 43/KH-THNL BGH
Kế hoạch triển khai thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất 

toàn quốc từ năm 2026-2027
24/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

44 44/QĐ-THNL BGH

Quyết định danh mục SGK, vở luyện, sách bổ trợ, tài liệu 

tham khảo lớp 1, 2, 3, 4, 5 sử dụng trong trường tiểu học Nam 

Lợi từ năm học 2026-2027

28/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

45 45/HĐ-THNL BGH Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 28/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

46 46/KH-THNL BGH
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh cuối 

học kỳ I, cuối học kỳ II
29/04/2026 VT UBND xã Nam Ninh

47 47/BC-THNL HT
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2026 và 

triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026
04/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

48 48/BC-THNL HT
Góp ý dự thảo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

trong ngành giáo dục
04/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

49 49/TB-THNL HT
Thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức của bà Nguyễn 

Thị Đào
05/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

50 50/TT-THNL BGH
Thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức của bà Trần 

Thị Khánh Hằng
05/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

51 51/BC-THNL BGH
Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức trường tiểu học Nam Lợi
05/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

52 52/TT-THNL BGH
Tờ trình Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” năm 2026
04/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

53 53/BC-THNL BGH

Báo cáo Góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử 

dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở 

giáo dục thường xuyên

04/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

54 54/HĐ-THNL BGH
Ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với bà Phạm Thị 

Hồng Huệ
11/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh



55 55/QĐ-THNL BGH Quyết định nghỉ hưu của bà Nguyễn Thị Đào 11/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

56 56/QĐ-THNL BGH Quyết định nghỉ hưu của bà Trần Thị Khánh Hằng 11/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

57 57/BC-THNL BGH
Góp ý Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình cấp Tiểu 

học
13/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

58 58/QĐ-THNL BGH
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 

2026-2027
14/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

59 59/BC-THNL BGH

Về việc xác nhận sáng kiến kinh nghiệm của cô Đoàn Thị 

Hạnh và Đoàn Thị Hồng Hạnh của trường tiểu học Nam 

Thanh

15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

60 60/BC-THNL BGH Báo cáo công tác đội năm học 2025-2026 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

61 61/QĐ-THNL BGH
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng khoa học chấm đề tài 

sáng kiến kinh nghiệm năm học 2025-2026
15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

62 62/QĐ-THNL BGH

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng tại 

cơ sở của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi 

ảnh hưởng tại cơ sở của trường tiểu học Nam Lợi năm học 

2025-2026

15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

63 63/QĐ-THNL BGH Về việc đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

64 64/QĐ-THNL BGH
Báo cáo khả năng nhân rộng của sáng kiến năm học 2025 - 

2026
15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

65 65/GCN-THNL BGH Giấy chứng nhận sáng kiến của bà Phạm Thị Duyên 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

66 66/GCN-THNL BGH Giấy chứng nhận sáng kiến của bà Vũ Nguyệt Hà 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

67 67/GCN-THNL BGH Giấy chứng nhận sáng kiến của bà Lưu Thị Minh Hương 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

68 68/GCN-THNL BGH Giấy chứng nhận SKKN của bà Nguyễn Thị Anh 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh



69 69/GCN-THNL BGH Giấy chứng nhận SKKN của bà Vũ Thị Thúy 15/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

70 70/BC-THNL BGH
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-

2026
25/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

71 71/BC-THNL BGH
Báo cáo về việc tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách năm 

2026
26/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

72 72/QĐ-THNL BGH
Quyết định về việc chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học 

sinh (3 học sinh)
27/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

73 73/QĐ-THNL BGH Quyết định chấm dứt hợp đồng đối với thầy Vũ Quốc Việt 29/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

74 74/QĐ-THNL BGH Quyết định chấm dứt hợp đồng đối với cô Nguyễn Thị Mai 29/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

74 74B/BC-THNL HT Về việc quyết toán 4 phòng học khu B 30/05/2026 VT UBND xã Nam Ninh

75 75/QĐ-THNL BGH
Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức
29/5/2025 VT UBND xã Nam Ninh

76 76/BC-THNL BGH
Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, 

giáo viên năm học 2025-2026
29/5/2026 VT UBND xã Nam Ninh

77 77/BC-THNL BGH

Báo cáo góp ý dự thảo thông tư quy định về quản lý và sử 

dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên

2/6/2026 VT UBND xã Nam Ninh

78 78/BB-THNL BGH Biên bản rà soát, đối chiếu dữ liệu học bạ năm học 2025-2026 3/6/2026 VT UBND xã Nam Ninh

79 79/BC-THNL BGH Báo cáo rất soát lương và thăng hạng giáo viên năm 2026 3/6/2026 VT UBND xã Nam Ninh

80 80/QĐ-THNL BGH
Quyết định thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình 

tiểu học 2025-2026
4/6/2026 VT UBND xã Nam Ninh

81 81/BC-THNL BGH
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CDS 

và thống kê giáo dục năm học 2025-2026
6/6/2026 VT UBND xã Nam Ninh



82 82/BB-THNL BGH Biên bản về việc họp xét chức danh nhà giáo 8/6/2026 VT UBND xã Nam Ninh

Nam Ninh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG


